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Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục  
cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn  

thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện 
 

Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết 

và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho 
mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, 

gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết 
bị vô tuyến điện đã được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; sử dụng 
chung tần số vô tuyến điện. 

2. Thông tư này không áp dụng đối với: 
a) Việc sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và 

các trường hợp được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại 
Điều 27 của Luật tần số vô tuyến điện; 

b) Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện 
của đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp 
vụ vô tuyến dẫn đường hàng không; 

c) Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô 
tuyến điện cho đài vệ tinh trái đất của Cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu 
cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ 
ngoại giao và phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ cho đoàn. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Đài vệ tinh trái đất là đài vô tuyến đặt trên bề mặt trái đất hoặc trong tầng 

khí quyển để liên lạc với đài vệ tinh không gian.   
 Đài vệ tinh không gian là đài vô tuyến điện đặt trên vệ tinh nhân tạo của trái 

đất có quỹ đạo địa tĩnh hoặc phi địa tĩnh.  
2. Đài vô tuyến điện nghiệp dư là đài vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến 

điện nghiệp dư. 
Nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư là nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện nhằm 

mục đích tự đào tạo, nghiên cứu kỹ thuật thông tin do các khai thác viên vô tuyến 
điện nghiệp dư thực hiện vì sở thích cá nhân, không vì mục đích lợi nhuận và được 
cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

3. Đài cố định là đài vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ cố định. 
Nghiệp vụ cố định là nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện giữa các điểm cố định 

đã xác định trước. 
4. Đài di động là đài vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động, sử dụng lúc 

chuyển động hoặc tạm dừng ở những điểm không định trước. 
Nghiệp vụ di động là nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện giữa các đài di động và 

các đài mặt đất hoặc giữa các đài di động. 
Đài mặt đất là đài thuộc nghiệp vụ di động nhưng không sử dụng trong khi 

chuyển động. 
5. Đài tàu là đài di động có sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng hải 

đặt trên tàu, thuyền và các phương tiện nổi khác.  
Nghiệp vụ di động hàng hải là nghiệp vụ di động giữa đài bờ với đài tàu hoặc 

giữa các đài tàu với nhau hoặc giữa các đài thông tin trên tàu; các đài cứu nạn và 
các đài pha vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp cũng thuộc nghiệp vụ này. 

6. Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá là đài di động đặt trên 
phương tiện nghề cá, sử dụng tần số dành cho phương tiện nghề cá và các tần số để 
bảo đảm an toàn trên biển. 

7. Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá là đài vô tuyến điện đặt 
trên đất liền, sử dụng tần số dành cho phương tiện nghề cá để liên lạc với phương 
tiện nghề cá, không cung cấp dịch vụ viễn thông. 

8. Đài bờ là đài vô tuyến điện đặt trên đất liền, sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ 
di động hàng hải, tần số dành cho phương tiện nghề cá để liên lạc với tàu, thuyền 
và các phương tiện nổi khác. 

9. Đài truyền thanh không dây là đài vô tuyến điện truyền tín hiệu âm thanh 
một chiều từ đài phát đến các cụm loa không dây. 
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10. Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động là 
mạng thông tin gồm các đài vô tuyến điện di động hoặc các đài vô tuyến điện cố 
định và di động do tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ liên lạc cho các thành viên 
của mạng, không nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp từ hoạt động của mạng. 

11. Mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ là mạng thông tin gồm các đài vô 
tuyến điện di động do tổ chức, cá nhân thiết lập tại địa điểm có địa chỉ và phạm vi 
xác định mà chủ mạng đó được quyền sử dụng để phục vụ liên lạc nội bộ không 
nhằm mục đích sinh lợi trực tiếp từ hoạt động của mạng. 

12. Cơ quan đại diện nước ngoài bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quy chế 
ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. 

Điều 3. Cơ quan cấp, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện  
1. Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, thu hồi 

giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các trường hợp ngoài trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện 
cấp, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến 
điện đặt trên phương tiện nghề cá; giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài truyền thanh không dây; giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với các thiết bị vô tuyến điện có công suất hạn chế, sử dụng trong 
thời gian dưới mười lăm ngày tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ. 

Điều 4. Cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện 
1. Các thiết bị vô tuyến điện kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, 

bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải là thiết bị đã được 
chứng nhận hợp quy theo quy định.  

2. Đối với trường hợp cấp giấy phép trực tiếp, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến điện được lập thành một bộ. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép đầy đủ, đúng quy định trước thì được xem xét cấp giấy phép trước. 

3. Đối với giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp lần đầu, thời hạn 
của giấy phép được cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhưng không vượt quá 
thời hạn tối đa tương ứng với từng loại giấy phép và bảo đảm phù hợp với các quy 
hoạch tần số vô tuyến điện. Trường hợp cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định 
cho loại giấy phép tương ứng thì chỉ được xem xét gia hạn tối đa là một năm. 

4. Các giới hạn phát xạ vô tuyến điện trong Giấy phép sử dụng băng tần được 
quy định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn quốc tế và khả năng thực tế của công nghệ để 
bảo đảm giảm thiểu khả năng gây nhiễu có hại.  
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5. Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép sử dụng băng tần có trách 
nhiệm báo cáo định kỳ cho Cục Tần số vô tuyến điện Danh mục thiết bị phát sóng 
vô tuyến điện sử dụng trong mạng thông tin vô tuyến điện (theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 3 của Thông tư này) trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 15 
tháng 10 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Cục Tần số vô tuyến điện.  

6. Đối với các trường hợp phải đăng k ý, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến 
điện theo quy định tại Điều 41 của Luật tần số vô tuyến điện, trong thời gian thực 
hiện đăng ký, phối hợp theo quy định của Liên minh viễn thông quốc tế, Cục Tần 
số vô tuyến điện chỉ xét cấp giấy phép tạm thời. Tổ chức, cá nhân phải ngừng hoạt 
động nếu việc đăng ký, phối hợp không thành công. Việc cấp phép chính thức 
được thực hiện theo kết quả đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện với 
Liên minh viễn thông quốc tế.  

7. Mẫu giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại Phụ lục 1 của 
Thông tư này. 

Điều 5. Gia hạn,  sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện 

1. Trước khi hết hạn ít nhất là ba mươi ngày đối với Giấy phép sử dụng tần số 
và thiết bị vô tuyến điện, sáu mươi ngày đối với Giấy phép sử dụng băng tần, chín 
mươi ngày đối với Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh, tổ chức, cá nhân 
phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để được gia 
hạn theo đúng quy định. Giấy phép được gia hạn chỉ kéo dài thời hạn sử dụng, các 
thông số khác của giấy phép không thay đổi. 

2. Trường hợp không tuân thủ thời gian quy định tại khoản 1 Điều này, tổ 
chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng tần số phải làm thủ tục như thủ tục cấp mới 
và phải sử dụng tần số mới nếu tần số sử dụng trước đây đã được cấp cho tổ chức, 
cá nhân khác. 

3. Khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung trong giấy phép (trừ thời hạn sử dụng) thì phải làm hồ sơ đề nghị 
sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép.  

4. Tổ chức, cá nhân được đề nghị gia hạn giấy phép kết hợp với sửa đổi, bổ 
sung nội dung giấy phép, phù hợp với quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 

Điều 6. Ngừng sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh 
1. Trong thời hạn còn hiệu lực của giấy phép, nếu tổ chức, cá nhân không còn 

nhu cầu sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh thì thông báo 
bằng văn bản cho Cục Tần số vô tuyến điện theo mẫu Thông báo ngừng sử dụng 
quy định tại các mẫu Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện - 
Phụ lục 2 của Thông tư này. 



 
 CÔNG BÁO/Số 469 + 470/Ngày 10-4-2015 19 
 

2. Trường hợp doanh nghiệp viễn thông sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện 
và quỹ đạo vệ tinh để cung cấp dịch vụ viễn thông, trước khi gửi thông báo ngừng 
sử dụng tần số cho Cục Tần số vô tuyến điện doanh nghiệp phải hoàn tất các thủ 
tục ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của pháp luật về viễn thông. 

Điều 7. Cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện 
1. Trường hợp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bị mất, bị rách, bị cháy 

hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, tổ chức, cá nhân đã được cấp phép phải gửi 
văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.  

2. Nội dung của văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện bao gồm thông tin về số giấy phép, ngày cấp, ngày hết hạn, lý do đề nghị cấp 
lại giấy phép. 

Điều 8.  Kê khai và hủy bỏ hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội 
dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện  

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến điện chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 
tính hợp pháp của các tài liệu và nội dung kê khai trong hồ sơ.  

Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến điện mà Thông tư này không yêu cầu công chứng 
hoặc chứng thực thì phải được tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xác nhận là 
tài liệu do tổ chức, cá nhân đó gửi bằng cách đóng dấu (đối với tổ chức) hoặc ký 
xác nhận (đối với cá nhân, hộ kinh doanh) vào từng tài liệu. 

2. Tổ chức, cá nhân không phải nộp lại các tài liệu quy định trong hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện khi đã nộp trong lần đề nghị cấp 
phép trước đó nếu tài liệu còn hiệu lực và không có sự thay đổi về nội dung. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần 
số vô tuyến điện bị hủy bỏ trong các trường hợp sau: 

a) Sau ba mươi ngày kể từ ngày gửi thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ mà Cục Tần số vô tuyến điện không nhận được hồ sơ bổ sung, hoàn thiện của tổ 
chức, cá nhân; 

b) Sau ba mươi ngày kể từ ngày gửi thông báo nộp lệ phí, phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện mà tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phí, lệ phí theo 
quy định để được nhận giấy phép. 

Điều 9. Kê khai hồ sơ và cấp phép bằng phương tiện điện tử 
1. Việc kê khai hồ sơ bằng phương tiện điện tử và việc cấp, gia hạn, sửa đổi, 

bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bằng phương tiện điện tử 
thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và phải đáp ứng quy 
định về hồ sơ, thủ tục của Thông tư này.  

2. Việc áp dụng hình thức cấp phép điện tử đối với việc cấp, gia hạn, sửa đổi, 
bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được công bố công khai 


